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THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH NHẰM PHÁT TRIỂN
TƯ DUY THUẬT TOÁN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN

Hoàng Văn Tài, Đỗ Việt Anh

Tóm tắt. Trong dạy học các học phần toán ở trường Đại học, bên cạnh nhiệm vụ trang bị tri thức, rèn kỹ năng
cho người học, nhiệm vụ phát triển tư duy, dạy cho người học cách nghĩ và nhận thức giải quyết vấn đề cũng
được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vận dụng dạy học hợp tác trong nhà trường vừa làm cho
người học được tham gia tích cực vào quá trình kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng, vừa tạo nên phong cách
hợp tác trong học tập, nghiên cứu và cách sống hòa nhập. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu được về
dạy học hợp tác một chuyên đề của học phần Hình học Họa hình: Xác định giao tuyến hai mặt bậc hai.

Từ khóa: Dạy học hợp tác, tư duy thuật toán, Hình học Họa hình, giao tuyến, quy trình tựa thuật toán.

1. Đặt vấn đề

Phát triển năng lực người học, trong đó có năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo đang là một trong
những điểm mới trong giáo dục quốc tế và Việt Nam. Điều này không chỉ đúng với giáo dục phổ thông mà
còn đúng với giáo dục Đại học.

Theo “Tiêu chuẩn về giáo dục từ năm 2000 của các nhà giáo dục Âu Mỹ” [Báo Giáo dục thời đại,
3/1994]: Cử nhân tốt nghiệp cần phải được rèn luyện tốt khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin và làm việc
có hiệu quả cao trong một nhóm cộng đồng; phải có kiến thức và hiểu biết tốt về máy tính và các ngành kỹ
thuật khác. . . .

Trong các trường Đại học khối kỹ thuật, học phần Hình học Họa hình cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cần thiết để biểu diễn các vật thể trong không gian Ơ-clit ba chiều lên mặt phẳng và giải các bài
toán thuộc không gian ba chiều bằng cách vẽ trên các hình biểu diễn điều đó. Những kiến thức của môn học
này là cơ sở cho việc đọc hiểu và thiết kế các bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho nghề nghiệp sau này của sinh
viên.

Học phần Hình học Họa hình ở các trường Đại học khối kỹ thuật đòi hỏi người học phải biết tự học (đây
là phong cách học ở Đại học), biết giải quyết những bài toán về xác định hình chiếu và tính toán các kích
thước của vật thể trên bản vẽ, biết hợp tác, sáng tạo vận dụng và tìm ra những thuật toán giải những bài toán
về Hình học Họa hình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số sinh viên chưa có tư duy thuật toán hoặc chưa vận
dụng tư duy thuật toán trong học tập học phần Hình học Họa hình.

Một trong những xu hướng dạy học mang lại hiệu quả cao được giáo giới quan tâm trong giai đoạn
hiện nay là dạy học hợp tác. Vận dụng dạy học hợp tác trong nhà trường vừa làm cho người học được tham
gia tích cực vào quá trình kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng, vừa tạo nên phong cách hợp tác trong học
tập, nghiên cứu và cách sống hòa nhập. Đã có nhiều nghiên cứu về vận dụng dạy học hợp tác ở trường phổ
thông, xong trong nhiều trường Đại học, dạy học hợp tác chưa được nhiều các giáo viên quan tâm, có thể
nói tới việc dạy các môn cơ bản trong trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng có tình trạng tương tự. Chúng tôi
đã nghiên cứu và vận dụng dạy học hợp tác trong chuyên đề xác định giao tuyến của hai mặt bậc hai trong
học phần Hình học Họa hình và được giáo viên cũng như sinh viên đánh giá có hiệu quả.

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
e-mail: taihh.mdc@gmail.com
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Trong bài báo này, chúng tôi thiết kế một pha dạy học giải bài tập lớn Hình học Họa hình nhằm nâng
cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên.

2. Kết quả nghiên cứu

Tư duy thuật toán (tư duy thuật giải) liên hệ chặt chẽ với khái niệm thuật giải. Phương thức tư duy này
thể hiện ở những hoạt động sau đây: (i) Thực hiện những hoạt động theo một trình tự xác định phù hợp với
một thuật giải cho trước; (ii) Phân tích một hoạt động thành những hoạt động thành phần được thực hiện
theo một trình tự xác định; (iii) Mô tả chính xác quá trình tiến hành một hoạt động; (iv) Khái quát hoá một
hoạt động trên những đối tượng riêng lẻ thành một hoạt động trên một lớp đối tượng; (v) So sánh những con
đường khác nhau cùng thực hiện một công việc và phát hiện con đường tối ưu. Tư duy nói chung và tư duy
thuật giải nói riêng chỉ có thể hình thành và phát triển trong hoạt động. [4;383]

Theo nghĩa từ điển: Hợp tác là cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, một lĩnh vực nào đó,
nhằm một mục đích chung. Hợp tác thường được tổ chức ở dạng các nhóm nhỏ sao cho các cá nhân làm
việc cùng nhau để đạt được đến mức tối đa sản phẩm và thành tích chung của nhóm, mà thành tích đó gắn
liền với mục tiêu của mỗi cá nhân. Trong học tập, mỗi cá nhân phấn đấu đạt được một kết quả có lợi nhất
cho mình, đồng thời có lợi cho nhóm của mình, các cá nhân nhận thấy họ có thể đạt đến mục tiêu của mình
khi và chi khi các TV khác cũng đạt được điều đó (Deutsch, 1962). Sự đặt được các mục tiêu của mỗi TV
trong nhóm có mối quan hệ liên đới, tích cực, thường xuyên. Trong nhóm, các các nhân bàn luận về công
việc của nhau, của nhóm, hỗ trợ nhau, động viên nhau làm việc cho tốt hơn.[5;18]

Trong bài viết này, chúng tôi vận dụng phương pháp DHHT trong chuyên đề ” Giao hai mặt bậc hai
dạng tổng quát” áp dụng với 3 dạng toán tương giao cơ bản, với quy trình cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Chia nhóm, phân công công việc cụ thể
Nhóm 1: Gồm 15 sinh viên - Nghiên cứu bài toán giao hai mặt nón
- Các thành viên trong nhóm cùng nghiên cứu lý thuyết chung về giao hai mặt bậc hai
- Tổ 1 (3 thành viên): Nghiên cứu bài toán trong trường hợp đặc biệt( 1 hình chiếu của giao đã biết), thời

gian thực hiện: 1 ngày
- Tổ 2 (3 thành viên): Nghiên cứu bài toán trong trường hợp hai nón cùng mặt phẳng đáy, thời gian thực

hiện: 1 ngày
- Tổ 3 (3 thành viên): Tổng hợp kết quả của nhóm 1 và nhóm 2, cùng với giáo viên so sánh, đánh giá về

phương pháp giải hai dạng toán đã nêu.
- Tổ 4(6 thành viên): Dưới sự hướng dẫn của giáo viên nghiên cứu bài toán dạng tổng quát nhất, thời

gian thực hiện: 1 ngày
Nhóm 2: Gồm 10 sinh viên – Nghiên cứu bài toán giao mặt nón và mặt trụ
- Nghiên cứu lý thuyết chung, so sánh, nhận xét về bài toán được giao và bài toán của nhóm 1 (thực chất

là trường hợp đặc biệt của bài toán 1), thời gian: 0,5 ngày.
- Tổ 1 (5 thành viên): Làm bài toán trong trường hợp đặc biệt, thời gian: 1 ngày
- Tổ 2 (5 thành viên): Kết hợp cùng tổ 1 giải bài toán trong trường hợp tổng quát dưới sự hướng dẫn của

giáo viên, thời gian: 1 ngày
- Cả nhóm cùng đánh giá, so sánh bài toán trong cả hai trường hợp.
Nhóm 3: Gồm 10 sinh viên – Nghiên cứu bài toán giao hai mặt trụ.
- Nghiên cứu lý thuyết chung về dạng giao, thời gian: 0,5 ngày
- Giáo viên đặt ra một bài toán cụ thể, hướng dẫn cách tìm giao tuyến và yêu cầu tìm ra được thuật toán

cho dạng toán đã nêu, thời gian: 1,5 ngày
Giai đoạn 2: Nghiệm thu, đánh giá kết quả chung của các nhóm
Sau thời gian đã định với các công việc được giao, tất cả sinh viên trong lớp cùng giáo viên trao đổi,

đánh giá với kết quả đạt được như sau:

93



Hoàng Văn Tài, Đỗ Việt Anh JEM., Vol. 13 (2021), No. 6.

Bài toán 1: Giao hai mặt nón [2;198].

- Với bài toán ở dạng đặc biệt, sử dụng thuật toán gắn điểm để xác định giao tuyến
- Đề xuất thuật toán tìm giao hai mặt nón trong trường hợp hai mặt nón có hai đáy cùng thuộc một mặt

phẳng: Để tìm giao, sử dụng mặt phẳng cắt phụ trợ qua hai đỉnh nón. Mặt phẳng này sẽ cắt hai nón theo
các giao tuyến phụ là các đường sinh. Giao của các đường sinh đó cho ta các điểm của giao tuyến cần tìm
(Hình 1).

Hình 1. Hình 2.

- Đề xuất thuật toán tìm giao hai mặt nón trong trường hợp tổng quát: Trong trường hợp này để xác định
giao tuyến cả hai mặt nón, ta làm như sau (Hình 2)

+ Xác định giao tuyến g của hai mặt phẳng chứa đáy của hai nón
+ Mặt phẳng phụ trợ (R) qua hai đỉnh S, T của hai nón.
(R) ∩ g = I

IM, IN cắt các đường chuẩn đáy nón tại các đường sinh giao tuyến phụ SA, SB, TM, TN. Các giao phụ
đó cắt nhau cho ta các điểm 1,2,3,4 của giao tuyến cần tìm.

Ví dụ [3;306]
Vẽ giao tuyến của nón S và nón T (Hình 3)

Hình 3.

Giả thiết cho đáy của nón S và nón T nằm trong 2 mặt phẳng khác nhau; nhưng có một đáy thuộc mặt
phẳng π2, đáy kia là mặt phẳng chiếu bằng. Do vậy ta biết ngay các hình chiếu của giao tuyến g của 2 mặt
phẳng đáy.
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Ta tìm M là giao của ST với đáy nón S, và N là giao của ST với đáy nón T.
Mặt phẳng phụ trợ α ∈ ST và α ⊥ π2 cắt 2 nón theo 4 đường sinh. Chúng cắt nhau cho ta các điểm 1,

2, 3, 4.
Mặt phẳng phụ trợ σ đi qua ST và qua đường sinh SA của nón S.
Vẽ vết bằng m0 = M2A2. Ta tìm được giao điểm K của σ với giao tuyến g của hai mặt phẳng đáy. Như

vậy σ cắt đáy nón T theo đường thẳng KN. Các giao tuyến phụ do σ cắt nón T là TF, TE; còn σ cắt nón S
theo đường sinh SA.

Các đường sinh đó cắt nhau cho ta các điểm 5, 6 của giao tuyến cần tìm.
Dùng các mặt phẳng phụ trợ khác chứa ST ta sẽ tìm thêm được các điểm khác của giao tuyến.
Bài toán 2: Giao mặt nón và mặt trụ.

- Nhận xét: Mặt trụ là trường hợp đặc biệt của mặt nón khi đỉnh nón ở vô cùng, do vậy đây là trường hợp
đặc biệt của bài toán 1.

- Bài toán ở trường hợp đặc biệt cũng áp dụng thuật toán gắn điểm để xác định giao tuyến
- Đề xuất quy trình, thuật toán xác định giao tuyến của hai mặt trong trường hợp tổng quát: ta dùng

phương pháp mặt phẳng cắt phụ trợ, thường chọn qua đỉnh nón và song song đường sinh của trụ,
Dựng đường thẳng l qua S và l song song đường sinh trụ. Đường thẳng l cắt mặt phẳng đáy nón và trụ

tại I. Dựng đường thẳng ∆ qua I và thuộc (P)
Mặt phẳng phụ trợ (R) = (l,∆)

Đường thẳng ∆ cắt hai đường cong đáy tại A, B, C, D từ đó xác định được các điểm 1, 2, 3, 4 của giao
tuyến (Hình 4).

Hình 4. Hình 5.

Ví dụ: Vẽ giao tuyến của trụ xiên và nón (Hình 5) [1;221]
Hai mặt đã cho không cho ta biết được hình chiếu nào của giao tuyến của chúng. Bài toán ở dạng tổng

quát. Ta phải dùng các mặt cắt phụ trợ qua đỉnh nón và song song với đường sinh trụ để tìm các điểm chung
của 2 mặt.

Bài toán 3: Giao của hai mặt trụ

Đây là trường hợp đặc biệt của hai dạng toán trên.Trong trường hợp tổng quát nhóm thảo luận và cùng
đề xuất quy trình thuật toán tìm giao như sau: Để giải quyết bài toán, ta sử dụng mặt phẳng cắt phụ trợ song
song với đường sinh của mỗi mặt trụ đó (Hình 6).
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Hình 6.

Từ điểm O bất kỳ, dựng hai đường m, n song song với từng đường sinh của hai trụ. Mặt phẳng (m, n) cắt
mặt phẳng đáy (P) của hai trụ theo giao tuyến g. Các mặt phẳng phụ trợ song song mặt phẳng (m, n) nên
chúng cắt mặt phẳng đáy hai trụ theo giao tuyến song song g, từ đó vẽ được các đường sinh giao tuyến phụ.
Giao của chúng cho ta các điểm 1, 2, 3, 4 thuộc giao tuyến.

Như vậy với lớp các bài toán đã nêu, phương pháp chung để tìm giao tuyến là sử dụng các mặt phẳng
phụ trợ thích hợp cắt cả hai mặt bậc hai đó, từ đó tìm ra các điểm thuộc giao tuyến của hai mặt.

3. Kết luận

Dạy học hợp tác một nội dung nào đó đem lại hiệu quả kép: Người học được tham gia tích cực, chủ động
vào quá trình kiến tạo tri thức và rèn luyện kỹ năng, đồng thời được rèn luyện về phong cách hợp tác. Trong
những nội dung của học phần Hình học Họa hình ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, có những nội dung vận
dụng được phương pháp dạy học này.

Chúng tôi đã nghiên cứu và triển khai vận dụng dạy học hợp tác với chuyên đề: Xác định giao tuyến hai
mặt bậc hai và thấy rõ hiệu quả của nó. Ngoài mục đích kép nói trên, một mục tiêu khác nữa được ghi nhận
là hình thành và phát triển tư duy thuật toán cho người học.
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